
Stt Họ và tên Lớp Ngày sinh Nơi sinh GT Tổ dân phố Phường Tên cha Tên mẹ Điện thoại LL Ghi chú

1 Tăng Vân Anh 9/3 25/10/2006 Đà Nẵng Nữ 22 AHT Tăng Bạt Hổ Nguyễn Thị Vân 0793548551
2 Nguyễn Viết Chiến 9/3 29/08/2006 Đà Nẵng Nam 22 AHT Nguyễn Viết Tuấn Huỳnh Thị Thanh Thảo 0905727477
3 Nguyễn Công Đạt 9/3 20/11/2006 Đà Nẵng Nam 32 AHT Nguyễn Công Ngãi Nguyễn Thị Lộc 0772450055
4 Nguyễn Trần Tấn Đạt 9/3 18/01/2006 Đà Nẵng Nam 19 AHT Nguyễn Đức Sỹ Trần Thị Thu Thủy 0795791676
5 Nguyễn Thị Kiều Diểm 9/3 12/08/2006 Quảng Nam Nữ 33 AHT Nguyễn Văn Tuất Nguyễn Thị Mến 0359611935
6 Nguyễn Thị Mỹ Diệu 9/3 13/10/2006 Đà Nẵng Nữ 01 AHT Nguyễn Thị Kim Thanh 01227511813
7 Ngô Nguyễn Thị Thùy Dương 9/3 13/09/2006 Đà Nẵng Nữ 15 AHT Nguyễn hữu Chiến Ngô Thị Huệ 0905106487
8 Trần Văn Duy 9/3 19/06/2006 Đà Nẵng Nam 35 AHT Trần Văn Thẩm Đặng Thị Hồng Lệ 01223379079
9 Ngô Nam Hải 9/3 15/04/2006 Đà Nẵng Nam 10 AHT Ngô Văn Nam Nguyễn Thị Như Ngọc 0967748974 TL lên

10 Lương Thị Mỹ Hạnh 9/3 17/08/2006 Đà Nẵng Nữ 34 AHT Lương Thị Thủy 0907864247
11 Đặng Văn Hậu 9/3 12/02/2006 Đà Nẵng Nam 10 AHT Đặng Văn Phúc Nguyễn Thị Liễu 0762284418
12 Nguyễn Viết Khải Hoàn 9/3 23/04/2006 Đà Nẵng Nam 36 AHT Nguyễn Văn ái Huỳnh Thị Hường 0905309334
13 Dương Thị Quỳnh Hương 9/3 29/01/2006 Đà Nẵng Nữ 20 AHT Dương Hồ Bắc Nguyễn Thu Hiền 0707462260
14 Nguyễn Nam Khánh 9/3 27/09/2006 Đà Nẵng Nữ 38 AHT Nguyễn Hiển Nguyễn Thị Tuyết Phương 0905761925
15 Võ Thị Mỹ Lê 9/3 21/06/2006 Đà Nẵng Nữ 36 AHT Võ Chơi Trương Thị Kim Tiến 01206019333
16 Đỗ Thị Phương Ly 9/3 20/02/2006 Đà Nẵng Nữ 31 AHT Đỗ Quang Sơn Nguyễn Thị Phương Uyên 0935035760
17 Lê Lâm Bảo Ngân 9/3 14/09/2006 Đà Nẵng Nữ 31 AHT Lê Quốc Bảo Lê Thị Lâm Vân 0905554492
18 Đặng Lê Kim Ngân 9/3 02/05/2006 Bà Rịa Nữ 11 AHT Đặng Thanh Tài Lê Thị Kim Phượng 0905574832
19 Đặng Sỹ Nguyên 9/3 20/12/2006 Đà Nẵng Nam 30 AHT Đặng Văn Nuôi Nguyễn Thị Minh Hiền 0935406144
20 Huỳnh Thanh Nguyên 9/3 23/08/2006 Đà Nẵng Nữ 31 AHT Huỳnh Xuân Phương Nguyễn Thị Ly Ly 0775526972
21 Đào Tiểu Phi 9/3 16/08/2006 Đà Nẵng Nữ 7 AHT Đào Duy Hùng Nguyễn Thị Nhật Huyền 0706019333
22 Đặng Trần Văn Phong 9/3 17/09/2006 Đà Nẵng Nam 27 AHT Đặng Văn Vinh Trần Thị Tài 01288637451
23 Đặng Văn Phúc 9/3 30/08/2006 Đà Nẵng Nam 3 AHB Đặng Văn Lâm Nguyễn Thị Lệ Hoa 0815835854
24 Đặng Thị Bảo Quyên 9/3 12/01/2006 Đà Nẵng Nữ 35 AHT Đặng Văn Thôi Trần Thị Tuyết 0866852152
25 Lê Văn Sơn 9/3 13/10/2006 Đà Nẵng Nam 37 NHĐ Lê Văn Hòa Nguyễn Thị Lanh 0905917013
26 Lê Thị Thu Thảo 9/3 29/09/2006 Đà Nẵng Nữ 4 AHT Lê Văn Cu Nguyễn Thị Điểu 0905438706
27 Nguyễn Văn Anh Thiện 9/3 08/05/2006 Đà Nẵng Nam 11 AHT Nguyễn Văn Tý Mai Thị Hạnh 0937809969
28 Võ Minh Thu 9/3 04/02/2006 Đà Nẵng Nam 24 AHT Võ Văn Em Nguyễn Thị Lên 0905357532
29 Trần Thanh Tiến 9/3 14/05/2006 Đà Nẵng Nam 37 AHT Trần Thanh Ngưu Trần Thị Kim Cúc 0904691054
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30 Phạm Ngô Phú Tín 9/3 04/01/2006 Đà Nẵng Nam 04 AHT Phạm Văn Trường Ngô Thị Hồng Huyền 01205582376
31 Lê Ngọc Bảo Trân 9/3 10/03/2006 Đà Nẵng Nữ 38 AHT Lê Thị Lai 0935155040
32 Mai Thảo Uyên 9/3 14/04/2006 Đà Nẵng Nữ 05 AHT Mai Hữu Trí Lê Thị Thủy Tiên 0935678857
33 Phạm Huỳnh Thảo Vy 9/3 10/01/2006 Đà Nẵng Nữ 44 NHĐ Phạm Văn Dũng Huỳnh Thị Nga 01202799598
34 Lê Thị Tường Vy 9/3 05/12/2006 Đà Nẵng Nữ 26 AHT Lê Kiểu Lê Thị Hoa 0935631089
35 Trần Lương Vy Vy 9/3 02/06/2006 Đà Nẵng Nữ 22 AHT Trần Quốc Tú Lương Thị Hường 0935517718
36 Lê Võ Lâm Trường 9/2 23/11/2006 Đà Nẵng Nam 31 AHT Lê Văn Thơm Võ Thị Liên 0935098045
37 Nguyễn Thanh Phong 9/2 02/02/2006 Đà Nẵng Nam 01 AHT Nguyễn Thanh Tính Nguyễn Thị Lệ Thanh 0782691794
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